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I. CƠ SỞ PHÁP LÝ



VĂN BẢN PHÁP QUY

• Luật Đấu thầu 43.

• Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

• Thông tư 15/2019/TT-BYT.

• Nghị quyết 79/NQ-CP của Chính phủ.

• Nghị Quyết 86/NQ-CP của Chính phủ.



VĂN BẢN PHÁP QUY (tt)

• CV 6058/BYT-KH-TC ngày 27/7/2021 của BYT về

việc đảm bảo hậu cần phục vụ phòng chống dịch

COVID-19.

• CV 1644/BKHĐT-QLĐT ngày 13/9/2021 của Bộ

KH&ĐT thực hiện pháp luật về đấu thầu và các NQ

của CP về mua sắm phục vụ phòng chống dịch

Covid-19.



II. QUY TRÌNH

MUA SẮM THUỐC PHỤC VỤ 

ĐIỀU TRỊ COVID-19



5 PHÂN TẦNG ĐIỀU TRỊ

• Tầng 1: Cơ sở chăm sóc và theo dõi sức khoẻ các

trường hợp F0 tại địa bàn quận, huyện và thành phố

Thủ Đức. 

• Tầng 2: BV dã chiến thu dung điều trị COVID-19. 

• Tầng 3: BV điều trị COVID-19 các trường hợp có triệu

chứng.

• Tầng 4: BV điều trị COVID-19 có bệnh lý đi kèm nặng

cần can thiệp điều trị chuyên khoa.

• Tầng 5: BV hồi sức COVID-19.



DMT THEO 5 PHÂN TẦNG

Stt Tên thuốc
Nồng độ, hàm 

lượng
Đường dùng

Thể tích của 

đơn vị đóng gói 

nhỏ nhất (đối 

với thuốc dạng 

lỏng)

Đơn vị Ghi chú Tầng

1 Adrenalin 1mg/ml Tiêm/truyền 1ml Ống 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

2 Albumin 20%/50ml Tiêm/truyền 50ml Lọ 2626/QĐ-BYT 4,5

3 Amikacin 0,5 g Tiêm/truyền 2ml Lọ 2626/QĐ-BYT 3,4,5

4 Amiodarone hydrochloride 150mg/ 3ml Tiêm Lọ/Ống NDGD đề xuất 4,5

5 Amlodipin 5mg Uống Viên
BNĐ đề xuất (Thuốc 

huyết áp)
1,2,3,4,5

6 Amphotericin 50mg Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 3,4,5

7 Argatroban monohydrate 250mg/2,5ml Tiêm
Chai/Lọ/Ốn

g

BNĐ sử dụng nhưng 

không có trong 

2626/QĐ-BYT

5

8 Atracurium 2mg/ml Tiêm/truyền 2,5ml Ống 2626/QĐ-BYT 2,3,4,5

9 Atropine sulfate 0,25mg/ 1ml Tiêm Lọ/Ống NDGD đề xuất 4,5

10 Azithromycin 500mg Uống Viên 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5



DMT THEO 5 PHÂN TẦNG (tt)

11 Azithromycin sirô 200mg/5ml Uống Gói 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

12 Bisoprolol 2.5mg/5mg Uống Viên
BNĐ đề xuất (Thuốc 

huyết áp)
2,3,4,5

13 Bromhexin HCl 8mg Uống Viên NDGD đề xuất 1,2,3,4,5

14 Calci gluconat/calci clorua 10% Tiêm/truyền Ống 2626/QĐ-BYT 3,4,5

15 Calcium polystyrene sulfonate Gói 5g,15g Uống Gói NDGD đề xuất 4,5

16 Captopril 25mg Uống Viên
BNĐ đề xuất (Thuốc 

huyết áp)
2,3,4,5

17 Caspofungin 50mg, 70mg Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 3,4,5

18 Ceftazidime 500mg, 1g Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 3,4,5

19 Cefoperazon + Sulbactam
500mg + 

500mg
Tiêm

Chai/Lọ/Túi

/Ống

BNĐ sử dụng nhưng 

không có trong 

2626/QĐ-BYT

3,4,5

20 Ceftazidim + avibactam 2,5g Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 5



DMT THEO 5 PHÂN TẦNG (tt)
21 Ceftriaxon /Cefotaxime 1g Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 3,4,5

22 Ciprofloxacin 200mg/100ml Tiêm
Chai/Lọ/Túi

/Ống

BNĐ sử dụng nhưng 

không có trong 

2626/QĐ-BYT

3,4,5

23 Clarithromycin 500mg Uống Viên NDGD đề xuất 1,2,3,4,5

24 Colistin 1 triệu UI Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 3,4,5

25 Dexamethasone 0,5mg Uống Viên 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

26 Dexamethasone 4mg Tiêm/truyền 1ml Ống 2626/QĐ-BYT 3,4,5

27 Dexmedetomidine 0,1mg/ml Tiêm
Chai/Lọ/Ốn

g

BNĐ sử dụng nhưng 

không có trong 

2626/QĐ-BYT

5

28 Dextromethorphan 10, 15mg Uống Viên
BNĐ đề xuất (Thuốc 

triệu chứng)
1,2,3,4,5

29 Dịch lọc máu liên tục theo máy Túi 2626/QĐ-BYT 4,5

30 Dobutamin 

250mg/20ml 

(hoặc 

250mg/50ml, 

250mg/5ml, 

250mg/250ml)

Ống 2626/QĐ-BYT 3,4,5



DMT THEO 5 PHÂN TẦNG (tt)
31 Dopamin 200mg/5ml Tiêm/truyền 5ml Ống 2626/QĐ-BYT 3,4,5

32 Enoxaparin 

2000IU, 

4000IU, 

6000IU

Tiêm Ống 3416/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

33 Ertapenem 1g Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 3,4,5

34 Erythropoietin alpha
2000IU, 

4000IU
Tiêm Bơm tiêm

BNĐ sử dụng nhưng 

không có trong 

2626/QĐ-BYT

3,4,5

35 Esomeprazol 40mg Tiêm
Chai/Lọ/ 

Túi/Ống
3416/QĐ-BYT 3,4,5

36 Esomeprazol 20mg, 40mg Uống Viên NDGD đề xuất 3,4,5

37 Fentanyl 
0,5mg/10ml; 

0,1mg/2ml
Tiêm/truyền 10ml; 2ml Ống 2626/QĐ-BYT 3,4,5

38 Fexofenadin 60, 180mg Uống Viên
BNĐ đề xuất (Thuốc 

triệu chứng)
1,2,3,4,5

39 Fluconazol 200mg /100 ml Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 3,4,5

40 Glucose 5%, 10% 500ml Tiêm/truyền 500ml Chai 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5



DMT THEO 5 PHÂN TẦNG (tt)

41 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 10mg Tiêm
Chai/Lọ/Túi/Ốn

g

BNĐ sử dụng nhưng không 

có trong 2626/QĐ-BYT
3,4,5

42 Heparin 5000 UI/ml Tiêm/truyền 5 ml Lọ 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

43

Hỗn hợp các vitamin (12 vitamin): 

Retinol (vitamin A) + Cholecalciferol

(vitamin D3) + Alpha-tocopherol

(vitamin E) + Acid Ascorbic (vitamin 

C) + Thiamine (vitamin B1) + 

Riboflavine (vitamin B2) + Pyridoxine 

(vitamin B6) + Cyanocobalamine

(vitamin B12) + Folic acid (vitamin B9) 

+ Pantothenic acid (vitamin B5) + 

Biotin (vitamin B7) + Nicotinamide

(vitamin PP)

3500 IU + 220 IU + 

11,20 IU + 125mg + 

3,51mg + 4,14mg + 

4,53 mg + 0,006mg 

+0,414mg + 

17,25mg + 0,069 

mg+ 46mg 

Tiêm
Chai/Lọ/Túi/Ốn

g

BNĐ sử dụng nhưng không 

có trong 2626/QĐ-BYT
4,5

44 Human albumin 10g/50ml Tiêm Chai/Lọ/Túi
BNĐ sử dụng nhưng không 

có trong 2626/QĐ-BYT
4,5

45 Hydrocortison 100mg Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

46 Imipenem/Cilastatin 500mg +500mg Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 3,4,5

47 Immunoglobulin tĩnh mạch 2,5 g hoặc 5g Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 4,5

48 Insulin 100UI/ml Tiêm/truyền
Lọ/ống/Bơm 

tiêm

BNĐ đề xuất (Thuốc tiểu 

đường)
2,3,4,5

49
Ipratropium bromide+Salbutamol 

sulphate
0,5mg + 2,5mg Khí dung Lọ/ống NDGD đề xuất 4,5

50 Kali clorid 10% Tiêm/truyền 10ml Ống 2626/QĐ-BYT 2,3,4,5



DMT THEO 5 PHÂN TẦNG (tt)

51 Ketamine hydrochloride 500mg/10ml Tiêm
Chai/Lọ/Ốn

g

BNĐ sử dụng nhưng 

không có trong 

2626/QĐ-BYT

4,5

52 Levofloxacin 0,5 g Tiêm/truyền 100ml Lọ 2626/QĐ-BYT 3,4,5

53 Levofloxacin 0,5 g Uống Viên 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

54 Lidocain hydroclorid 2% Gel Tuýp NDGD đề xuất 4,5

55 Linezolid 600mg/300 ml Tiêm/truyền Túi 2626/QĐ-BYT 3,4,5

56 Magie sulphat 15%/5ml Tiêm/truyền 5ml Ống 2626/QĐ-BYT 2,3,4,5

57 Meloxicam 7,5mg Uống Viên
BNĐ đề xuất (Thuốc 

triệu chứng)
1,2,3,4,5

58 Meropenem 500mg, 1g Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 3,4,5

59 Metformin
500mg, 750mg, 

850mg, 1000mg
Uống Viên

BNĐ đề xuất (Thuốc 

tiểu đường)
2,3,4,5

60 Methyl prednisolon 4mg, 16mg Uống Viên 3416/QĐ-BYT 1,2,3,4,5



DMT THEO 5 PHÂN TẦNG (tt)

61 Methylprednisolon 40mg, 125mg Tiêm/truyền Lọ 3416/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

62 Metoprolol 50mg Uống Viên NDGD đề xuất 2,3,4,5

63 Micafungin 50mg Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 5

64 Midazolam 5mg/ml Tiêm/truyền 1ml Ống 2626/QĐ-BYT 3,4,5

65 Milrinon 1mg/ml Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 4,5

66 Morphin 10mg/1ml Tiêm/truyền 1ml Ống 2626/QĐ-BYT 3,4,5

67
Multivitamin (BC complex

hoặc 3B)
Uống Viên BNĐ đề xuất 1,2,3,4,5

68 N-acetylcystein 200mg Uống Viên
BNĐ đề xuất (Thuốc 

triệu chứng)
1,2,3,4,5

69 NaCl nhỏ mắt/mũi 0,9%, 5ml
Nhỏ mắt, nhỏ 

mũi

Chai/Lọ/Ốn

g
BNĐ đề xuất 1,2,3,4,5

70 Natri bicacbonat 8,4% Tiêm/truyền Ống 2626/QĐ-BYT 3,4,5



DMT THEO 5 PHÂN TẦNG (tt)

71 Natri bicacbonat 4,2% Tiêm/truyền
Chai/Lọ/ 

Túi
NDGD đề xuất 4,5

72 Natri clorid 0,9% 500ml Tiêm/truyền 500ml Chai 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

73 Natri clorid 3% 100ml Tiêm/truyền 100ml
Chai/Lọ/ 

Túi
NDGD đề xuất 4,5

74 Natri clorid 0,45% 500ml Tiêm/truyền 500ml
Chai/Lọ/ 

Túi
NDGD đề xuất 4,5

75 Nicardipin hydrochlorid 10mg/10ml Tiêm
Chai/Lọ/Ốn

g

BNĐ sử dụng nhưng 

không có trong 

2626/QĐ-BYT

3,4,5

76 Nor-adrenalin 1mg/ml Tiêm/truyền 10ml Ống 2626/QĐ-BYT 3,4,5

77 Nước cất pha tiêm 5ml BNĐ đề xuất 1,2,3,4,5

78 Ofloxacin 0,3% Nhỏ mắt
Chai/Lọ/Ốn

g

BNĐ sử dụng nhưng 

không có trong 

2626/QĐ-BYT

4,5

79 Orafar súc họng Súc họng BNĐ đề xuất 1,2,3,4,5

80 Orezol 1g Uống Gói 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5



DMT THEO 5 PHÂN TẦNG (tt)
81 Paracetamol 1g/100ml Tiêm Chai/Lọ/Túi

BNĐ sử dụng nhưng 

không có trong 

2626/QĐ-BYT

3,4,5

82 Paracetamol 0,5g Uống Viên 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

83 Phenobacbital 100mg/1 ml Tiêm/truyền 1ml Ống 2626/QĐ-BYT 4,5

84 Piperacillin + Tazobactam 4g + 0,5g Tiêm
Chai/Lọ/Ốn

g

BNĐ sử dụng nhưng 

không có trong 

2626/QĐ-BYT

3,4,5

85 Povidine 4% 500ml Dùng ngoài 500ml
Chai/Lọ/ 

Túi
NDGD đề xuất 4,5

86 Prednisolone
5mg, 20mg, 

40mg
Uống Viên 3416/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

87 Propofol 1% (10mg/ml) Tiêm
Chai/Lọ/Ốn

g

BNĐ sử dụng nhưng 

không có trong 

2626/QĐ-BYT

4,5

88 Ringer lactat Tiêm/truyền Chai 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

89 Ringer lactat + Glucose Tiêm/truyền Chai 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

90 Rivaroxaban 15mg Uống Viên

BNĐ sử dụng nhưng 

không có trong 

2626/QĐ-BYT

4,5



DMT THEO 5 PHÂN TẦNG (tt)
91 Rocuronium bromid 50mg Tiêm Lọ/Ống NDGD đề xuất 4,5

92 Salbutamol
2,5mg/2,5ml, 

5mg/2,5ml
Khí dung Lọ/Ống NDGD đề xuất 4,5

93

Sắt clorid + kẽm clorid + mangan clorid 

+ đồng clorid + crôm clorid + natri 

molypdat dihydrat + natri selenid 

pentahydrat + natri fluorid + kali iodid

(6,958mg + 

6,815mg + 1,979mg 

+ 2,046mg + 

0,053mg + 

0,0242mg + 

0,0789mg + 1,26mg 

+ 0,166mg)/10ml

Tiêm
Chai/Lọ/ 

Túi/Ống

BNĐ sử dụng nhưng không 

có trong 2626/QĐ-BYT
4,5

94 Sulfamethoxazole + trimethoprim 400mg + 80mg Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 4,5

95 Suxamethonium clorid 100mg/2ml Tiêm Lọ/Ống NDGD đề xuất 4,5

96 Teicoplanin 400mg Tiêm Chai/Lọ/Ống
BNĐ sử dụng nhưng không 

có trong 2626/QĐ-BYT
4,5

97 Tocilizumab 200mg/10ml Tiêm/truyền Chai/Lọ/Ống 3416/QĐ-BYT 4,5

98 Vancomycin 500mg Tiêm/truyền Lọ 2626/QĐ-BYT 3,4,5

99 Vitamin C 0,5g Uống Viên 2626/QĐ-BYT 1,2,3,4,5

100 Voriconazol 200mg Uống Viên
BNĐ sử dụng nhưng không 

có trong 2626/QĐ-BYT
4,5

101 Voriconazol 200mg Tiêm Chai/Lọ/Ống
BNĐ sử dụng nhưng không 

có trong 2626/QĐ-BYT
4,5



Lưu ý:

▪ Có thể thay thế hoạt chất có tác dụng dược lý

tương tự, dạng muối, nồng độ/hàm lượng, dạng bào

chế.

▪ Sự phân tầng có tính tương đối: Tầng thấp có thể

dùng thuốc ở tầng cao.

▪ Thuốc trị bệnh nền do BHXH chi trả, thuốc trị

Covid-19 do NSNN chi trả.

▪ Kế hoạch LCNT được xây dựng chung.

DMT THEO 5 PHÂN TẦNG (tt)



QUY TRÌNH MUA SẮM

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

▪ Đấu thầu rộng rãi.

▪ Mua sắm trực tiếp.

▪ Chỉ định thầu/chỉ định thầu rút gọn.



QUY TRÌNH MUA SẮM (tt)
Hình thức lựa chọn nhà thầu:

• Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ:

• Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu:



QUY TRÌNH MUA SẮM (tt)
Hình thức lựa chọn nhà thầu:

• Công văn số 1644/BKHĐT-QLĐT:

• Quy trình CĐT rút gọn (Khoản 1 Điều 56 NĐ 63):



QUY TRÌNH MUA SẮM (tt)
Hình thức lựa chọn nhà thầu:

• Công văn số 5789/SYT-KHTC hướng dẫn việc mua

sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện,

dịch vụ phòng chống dịch Covid-19:

✓ Đơn vị được mua sắm với hình thức chỉ định thầu rút

gọn đối với số lượng thuốc cần phải có ngay để đáp ứng

nhu cầu phòng, chống dịch và trong thời gian chờ mua

sắm bằng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác theo quy

định, có tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả

cao hơn.



QUY TRÌNH MUA SẮM (tt)

Hướng dẫn quy trình mua sắm:

• Đối với việc cung ứng thuốc cho các cơ sở cách ly

tập trung F0 cấp quận, huyện:

➢ TTYT Thành phố Thủ Đức và quận,/huyện tổng hợp nhu cầu sử

dụng thuốc của các Cơ sở chăm sóc và theo dõi sức khoẻ các

trường hợp F0 trên địa bàn quản lý, xây dựng kế hoạch LCNT mua

thuốc điều trị người bệnh COVID-19 của các cơ sở này, gửi về SYT

để thẩm định và phê duyệt gấp.

➢ Sau khi KHLCNT được phê duyệt, đề nghị các TTYT thực hiện

mua sắm thuốc theo quy định với hình thức nhanh nhất để cung cấp

thuốc cho các Cơ sở cách ly F0.

➢ Trường hợp TTYT không thể tự thực hiện việc mua sắm, đề



QUY TRÌNH MUA SẮM (tt)

Hướng dẫn quy trình mua sắm:

• Đối với việc cung ứng thuốc cho các bệnh viện

thuộc tầng 2 và 3:

➢ Các BV chủ động xây dựng kế hoạch LCNT mua thuốc điều trị

người bệnh COVID-19, gửi về SYT để thẩm định và phê duyệt

gấp. Sau khi kế hoạch LCNT mua thuốc được phê duyệt, đề nghị

các đơn vị thực hiện mua sắm thuốc theo quy định với hình thức

nhanh nhất để đáp ứng nhu cầu điều trị.




